Cơ sở thiết kế cấu tạo loại cửa hầm giao thông có tường mặt cứng

1.Khái niệm chung

Các cửa hầm giao thông xuyên núi có rất nhìêu hình thức kiến trúc và cấu tạo khác nhau. Trong đó các cửa hầm giao thông tại các sườn núi lũ tích có độ cao lớn, nhưng tính chất cơ lý của đất đá lại dễ bị thay đổi mạnh theo điều kiện môi trường, đều có cơ sở là một tổ hợp kết cấu có tường chắn cứng liên kết chặt chẽ với đoạn vỏ chống chứa hầm và các bộ phận phụ khác.

Để xác định cấu tạo của cửa hầm, không những phải dựa vào yêu cầu kiến trúc mỹ thụât mà còn phải dựa vào các yêu cầu kinh tế kĩ thụât cơ bản sau đây:

- Quy mô cửa hầm và hào cửa hầm, quan hệ giữa chúng với nhau và quan hệ của chúng với bờ núi, trong đó đáng kể nhất là quan hệ của cửa hầm với bờ dốc chính diện hào cửa hầm.

- Đặc tính địa chất, địa chất thuỷ văn, đặc tính cơ lý của đất đá và khả năng phong hoá của các bờ dốc trong những điều kiện tự nhiên khác nhau.

- Yêu cầu sử dụng mặt bằng hào cửa hầm. Khả năng thi công đào hào, cải tạo và gia cố các bờ dốc phòng chống bão lũ cùng với các tác nhân gây lăn đá và trựơt lở bờ dốc.

- Trong các trường hợp chung, ngay khi chưa xét đến yêu cầu kiến trúc mỹ thuật, mọi cửa hầm giao thông tại sườn núi lũ tích trong nhóm có tường mặt đều đã phải có đủ khả năng làm việc ở cả hai chế độ tải trọng: thứ nhất, chế độ tải trọng không có những lực va đập đáng kể, trong điều kiện môi trường không có thiên tai và những biến động đột xuất; tổ hợp cửa hầm làm việc chung với môi trường không khí, đất đá và nước hoạt động nhẹ nhàng, không làm xuất hiện các phóng vật rắn lớn hoạt động trên bờ dốc chính diện và các bờ dốc khác có liên quan đến cửa hầm. Thứ hai, chế độ tải trọng có những lực va đập đáng kể, trong điều kiện môi trường có thiên tai hoặc những biến động đột xuất; tổ hợp cửa hầm không những phải làm việc chung với môi trường không khí, đất đá và nước hoạt động mạnh mẽ, mà còn phải làm việc trong điều kiện chịu tác động trên các bờ dốc (điển hình như khi bão lũ lớn làm trượt lở đất đá hoặc khi con người và những con thú lớn vô tình làm lở các tảng đá mồ côi…)

Kết hợp đáp ứng yêu cầu kĩ thụât với yêu cầu kinh tế, đặc tính cấu tạo của loại cửa hầm này đã được khái quát hoá trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN/ 4527/1988.

Tuy nhiên, trong sách giáo khoa cũng như trong tiêu chuẩn thiết kế về hầm nói chung và hầm giao thông nói riêng về công dụng và định hướng thiết kế cấu tạo từng bộ phận của tổ hợp kết cấu loại cửa hầm thông thường này.

Ở đây, chúng ta chưa chú ý tới yêu cầu kiến trúc mỹ thuật, mà chỉ đi sâu phân tích nhiệm vụ của từng bộ phận trong mỗi tổ hợp kết cấu loại cửa hầm thông thường này, để đề ra những định hướng thiết kế cấu tạo cho chúng.

2. Cấu tạo chung của loại cửa hầm giao thông có tường mặt cứng

Mỗi cửa hầm giao thông tại sườn núi lũ tích có tường mặt cứng thường bao gồm các bộ phận sau: 

2.1 Tường mặt cứng có cửa hầm xuyên qua, gồm 3 phần kết cấu chính từ dưới lên trên: phần móng mềm (làm vịêc chung tối thiểu với phần móng vỏ chống đoạn cửa hầm và phần móng đường), phần tường chắn đất đá và nước (làm việc chung tối thiểu với phần vỏ chống đoạn cửa hầm nằm trên mức mặt đường) và phần tường hộ lan, đứng nhô lên khỏi mặt hành lang lưng tường này (làm việc chung tối thiểu với hành lang này).

2.2 Các tường cánh, giữ ổn định cho các bờ dốc cánh cửa hào cửa hầm.

2.3 Hành lang lưng tường hộ lan, cùng với rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng thực hịên cách ly tuờng mặt với chân bờ dốc chính diện ở mức miệng rãnh này.

2.4 Rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng có tác dụng đối với cả dòng chảy lỏng và dòng phóng vật rắn, có một mép áp hành lang lưng tường hộ lan và một mép cách chân bờ dốc chính diện trên cửa hầm một khoảng m nào đó.

2.5 Các luồng đường lên xuống hành lang lưng tường hộ lan, nằm bao quanh gần mép cửa hầm (có thể là luồng đuờng dốc thoải hoặc là luồng bậc dốc) nối mỗi cánh sân công tác bên cạnh cửa hầm với mỗi cách của hành lang lưng tường hộ lan.

2.6 Các đưòng thoát phóng vật từ hành lang lưng tường hộ lan và từ rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng xuống hệ thống rãnh thoát nước và hố ga của cánh sân công tác tương ứng.

- Khi quy mô hào cửa hầm lớn, lựơng phóng vật rắn dự kiến là nhiều, để thoát phóng vật  từ hành lang lưng tường hộ lan cũng như từ rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng của mỗi cánh xuống dưới, tốt nhất là sử dụng ngay các luồng đường lên xuống hành lang lưng tường hộ lan trên cơ sở bố trí từng luồng đường theo mỗi cánh nối tíêp với từng cánh của cả cặp kết cấu hành lang lưng tường hộ lan với rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng.

- Khi quy mô hào cửa hầm nhỏ, lựơng phóng vật rắn dự kíên vừa nhỏ hạt vừa ít hạt, để thoát phóng vật xuống dưới, có thể thiết kế bên cạnh mỗi cánh đường lên xuống hành lang lưng tường hộ lan một rãnh dốc, nối tiếp cánh tương ứng của rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng đi xuống một hố ga tương ứng dưới sàn công tác.

- Cần chú ý rằng, sự bổ xung nhiệm vụ cho luồng đường lên xuống hành lang lưng tường hộ lan, trong trường hợp thứ nhất vừa tiện xây dựng, vừa cho phép tiếp nhận lựơng lớn phóng vật rắn có kích thước đáng kể, mà vẫn đảm bảo khả năng tiếp tục tiêu năng cho các phóng vật đó sau khi đã qua rãng đón dòng tiêu năng và lái dòng, cũng như đã qua hành lang lưng tường hộ lan. Còn sự tách biệt nhiệm vụ của các luồng đường lên xuống hành lang lưng tường hộ lan với các rãnh dốc kề bên, trong trường hợp thứ hai, tuy có gây khó khăn cho công tác xây dựng nhưng lại cho phép giảm chi phí thu dọn hệ thống rãnh ở đây cùng với hệ thống hành lang lưng tường hộ lan và hệ thống đường lên xuống hành lang đó.

2.7 Các hố ga tiêu năng và thu gom các phóng vật rắn, nằm ở chỗ dòng phóng vật (cả lỏng và rắn) gặp đường rãnh thoát nước, dưới chân có bờ dốc, bên cạnh cửa hầm và gần lối lên xuống hành lang lưng tường hộ lan.

2.8 Các rãnh thoát nước chạy theo chân các tường cánh (vừa làm việc chung với các hố ga tiêu năng và thu gom các phóng vật rắn, vừa làm việc chung với hệ thống rãnh thoát nứơc trên mặt sân công tác trước cửa hầm).

2.9 Kết cấu gia cố đất đá, tạo sống dọc phân dòng, tạo bẫy tiêu năng cho các phóng vật và bảo vệ thảm thực vật trên bề mặt bờ dốc chính diện phía trên rãnh đón dòng tiêu năng và lái dòng.

2.10 Khối đệm bao ngoài đoạn vỏ chống cửa hầm.

3. Những phân tích cơ bản

Bên cạnh các nhiệm vụ: trang trí mĩ thuật và phòng chống cháy nổ, trong chế độ tải trọng không có lực va đập đáng kể, nhiệm vụ chính của toàn tổ hợp cửa hầm giao thông tại sườn núi lũ tích có tường mặt cứng này là: giữ cho các bờ dốc ổn định và đảm bảo cho những người kiểm tu công trình, cũng như những người trang hoàng cửa hầm có thể lên xuống hành lang lưng tường hộ lan một cách thuận tiện và an toàn.

Thực tiễn xây dựng và sử dụng các hầm giao thông cho thấy, ngay khi chỉ đề cập đến những nhiệm vụ trong chế độ tải trọng này, đôi khi người thiết kế chỉ mới quan tâm đến yêu cầu giữ cho các bờ dốc ổn định, mà chưa quan tâm đến các yêu cầu khác, để cho tổ hợp cửa hầm chỉ đơn giản là những tường chắn đất thông thường làm việc bên cạnh đoạn vỏ chống cửa hầm bằng vật liệu chống cháy. Riêng trong một số trường hợp, tuy tường mặt có cả phần tường hộ lan, nhưng mục tiêu cơ bản khi thiết kế phần tường này chỉ đơn giản là chống nứơc mưa tràn xuống cửa hầm và đáp ứng yêu cầu kiến trúc tối thiểu.

Trong chế độ tải trọng có lực va đập đáng kể, tổ hợp cửa hầm vừa phải chịu ảnh hưởng của các tải trọng thông thường vừa phải chịu ảnh hưởng của các tải trọng va đập lớn đột xuất do các phóng vật rắn có độ lớn đáng kể, từ trên các bờ dốc lao xuống.

3.1. Các bờ dốc cánh vừa không có cửa hầm xuyên qua, vừa thấp, vừa xuôi dần theo bờ dốc tự nhiên và gần như không có các phóng vật lao mạnh xuống trong mặt phẳng đứng vuông góc với bề mặt từng bờ dốc cánh; cho nên để tiện thiết kế, thi công và sử dụng, các tường cánh hoàn toàn có thể coi như các tường chắn đất thông thường (không cần có phần tường hộ lan) chịu tải cực đại khi có chế độ thuỷ văn bất lợi.

Tuy nhiên để các tường cánh này và các bộ phận khác của tổ hợp cửa hầm có thể hỗ trợ nhau trong công việc, thứ nhất, cần tạo liên kết chặt chẽ mép cao của tường cánh với các bộ phận khác của tổ hợp cửa hầm; thứ hai, không nên bố trí các tường cánh song song, đặc biệt là không nên bố trí các tường cánh cùng hàng với tường mặt. Nên bố trí các tường cánh nằm lệch với tường mặt để tăng khả năng chống lật cho chúng, vừa để tránh hịên tượng các phóng vật từ trên bờ dốc chính diện có thể lao mạnh xuống sân công tác lòng hào cửa hầm, sau khi vọt qua các tường cánh trong mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với các bề mặt của tường này.

3.2. Bờ dốc chính diện này là bờ dốc lớn hơn các bờ dốc cánh và có cửa hầm xuyên qua, cho nên để phòng trừ bất trắc đột xuất ngay khi bão lũ thông thường, cũng không để cho các phóng vật rắn từ trên bờ dốc lao xuống gây mất an toàn cho phần mặt đường nằm trứơc cửa hầm, vì thế bản thân phần tổ hợp cửa hầm ở đây cần đảm bảo:

- Không cho phóng vật lao vọt qua đỉnh tường hộ lan rồi rơi xuống phần mặt đường trước cửa hầm.

- Không để phóng vật đập vỡ tường hộ lan làm rơi mảnh tường xuống phần mặt đường trước cửa hầm.

- Các phóng vật từ bờ dốc chính diện lao xuống dưới phải đựơc xử lý theo hai biện pháp cơ bản sau đây:

3.2.1. Hầu hết các phóng vật (đặc biệt là các phóng vật rắn có dung trọng lớn và khối lựơng lớn) đều bị phân dòng và chuyển hướng sang hai cánh (ngoài phạm vi lưng tường hộ lan) bởi sống dọc bờ dốc (nằm trong mặt phẳng đứng chứa trục dọc đọan cửa hầm).

Mọi phóng vật đều bị tiêu năng trên bờ dốc cả khi trượt cũng như khi va đập với lớp phủ mặt dốc mềm xốp và gặp các kết cấu cản đường là thảm thực vật cùng với hệ thống dầm giằng và các neo chia ô bờ dốc; hoặc là đến mức chúng phải dừng lại trên các bờ dốc bên sống dọc, hoặc là ở mức chúng chỉ trựơt trôi xuống cuối bờ dốc không còn khả năng gây nguy hại (mặc dù vẫn có thể gây thêm tải trọng va đập) cho phần công trình dưới.

3.2.2. Nếu ngẫu nhiên có một vài phóng vật rắn nhỏ nào đó vẫn lao xuống hết sống dọc bờ dốc gần như trong mặt phẳng đứng chứa trục dọc đọan cửa hầm (trong phạm vi lưng tường hộ lan) với mức động năng dư nhỏ nào đó, thì lộ trình tiếp theo của chúng phải là rơi xuống rãnh đón dòng, tiêu năng và lai dòng( trong khoảng lưng tường hộ lan và chân sống dọc). Từ đây động năng của mọi phóng vật đều đã cạn chỉ có thể hoạt động tiếp theo một trong hai khả năng sau đây:

- Với những phóng vật chỉ nẩy lên và rơi trong không gian trống của rãnh, chúng sẽ đọng lại hoặc trôi theo rãnh này xuống tíêp rãnh dốc hoặc luồng lên xuống hành lang lưng tường hộ lan và xuống hố ga dưới sân công tác cho người thu gom đưa ra bãi thải.

- Với những phóng vật còn đủ động năng còn có thể nẩy lên khá mạng thì do qui cách của tổ hợp rãnh, hành lang và tường hộ lan đã đựơc tính toán phù hợp cả về tương quan kích thước và độ bền mà: đa số các phóng vật đó chỉ nẩy đập vào thành rãnh rồi gia nhập nhóm những phóng vật nẩy yếu ớt trong lòng rãnh; còn đặc biệt một số phóng vật nẩy mạnh và cao; nhưng chỉ với những quỹ đạo có góc nghiêng lớn quyết định bởi đặc tính hình dạng và kích thước mặt cắt ngang rãnh, chiều rộng và hành lang cùng với chiều cao của tường hộ lan, cho nên kể cả những phóng vật có va quệt cũng như những phóng vật không chạm vào thành rãnh, nhưng không thể bay xa được, chỉ còn khả năng rơi xuống mặt hành lang hoặc khả năng đập vào lưng tường hộ lan rồi bật trở lại mặt hành lang và lòng rãnh, vừa đảm bảo an toàn chung, vừa cho phép thu gom dễ dàng.

3.2.3. Như vậy tường mặt không những là bộ phận có vai trò rất lớn khi thực hịên nhiệm vụ kiến trúc và trang trí mĩ thuật mà còn là bộ phận quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực bảo đảm an toàn lâu dài cho cửa hầm và tránh được những sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra trước cửa hầm.

Nếu phiến diện nhìn nhận tường mặt có bộ phận tường hộ lan chỉ khác tường chắn bờ dốc chính diện ở chỗ vừa có cửa hầm thông qua vừa có thêm bộ phận tường hộ lan và các chi tiết phụ trợ khác để thoả mãn yêu cầu kiến trúc mỹ thuật và bảo hiểm cho người làm vịêc phía trên cửa hầm là sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Khi đó, quy cách của chúng, cùng với các bộ phận liên đới khác của tổ chức cửa hầm (cả hình dạng, kích thước, vị trí, tư thế, mối liên kết, khối lượng và độ bền vững), có thể không thể thoả mãn được các yêu cầu về kĩ thuật chủ yếu, đến nỗi không điều khiển được lộ trình của các phóng vật rắn từ trên bờ dốc chính diện lao xuống, vừa không đủ khả năng bền vững với các lực va đập của các phóng vật này.

Rõ ràng, nếu chỉ nói đến cấu tạo để phòng ngừa các phóng vật rắn từ trên bờ dốc chính diện không được lao xuống phần mặt đường phía trước cửa hầm, phải thiết kế phần tường chắn bờ dốc chính diện có cửa hầm xuyên qua, phối hợp rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng, hành lang và tường hộ lan và một số bộ phận khác thành một hệ thống hỗ trợ nhau trong công việc.

Để mọi tường mặt làm việc đều có hiệu quả, chúng cần được liên kết giằng chặt chẽ với hành lang và vỏ chống đọan cửa hầm, vừa để giảm độ lớn cánh tay đòn lực và đập của các phóng vật từ trên bờ dốc chính diện lao xuống, vừa để tạo thêm lực giữ tường ổn định với áp lực đất đá và nước phía sau lưng tường.

3.2.4. Phần bờ dốc chính diện phía trên rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng không nên xử lý bằng loại tường kè liên tục đặc biệt là loại tường kè cứng liên tục có mặt ngoài gần bằng biện pháp công trình đảm bảo được các điều kiện tối thiểu sau đây:

- Tăng độ ổn định cho bờ dốc.

- Tạo được sống dọc chia tách dòng phóng vật (trong mặt phẳng đứng chứa trục dọc đọan cửa hầm).

- Phòng ngừa đựơc hịên tượng xói mòn tự nhiên.

- Vừa đóng vai trò đệm tiêu năng, vừa có khả năng bẫy cản giữ các phóng vật rắn từ trên đỉnh dốc lao xuống.

- Trong đó, một số biện pháp thích hợp điển hình là:

+ Kết hợp tạo độ dốc hợp lý với chia bậc, chia dòng duy trì thảm thực vật.

+ Kết hợp tạo độ dốc hợp lý với chia bậc, thiết lập hệ thống dầm giằng chia ô mạng trống, hệ thống neo đất đá, tạo sống dọc phân dòng và duy trì thảm thực vật.

3.2.5. Khi quy mô dốc chính diện không lớn, lựơng phóng vật rắn dự kíên là ít về số lựơng và nhỏ về kích thước, đặc biệt là động năng dư của chúng sau khi rời rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng dự kiến là không lớn, có thể thiết kế tường mặt có cả bình đồ và mặt cắt đứng đều gần như là thẳng( bao gồm cả trường hợp có bổ trụ) và đều nằm vuông góc với trục dọc đoạn cửa hầm.

3.2.6. Khi quy mô bờ dốc chính diện lớn, lượng phóng vật dự kiến là nhiều, đặc biệt là động năng dư của chúng sau khi rời rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng dự kiến là tương đối lớn, nói chung chỉ nên thiết kế tường mặt có bình đồ gãy khúc hoặc cong với bụng hướng về phía trước cửa hầm ( bao gồm cả trường hợp có bổ trụ phía trứơc và trường hợp không có bổ trụ), còn mặt cắt đứng vẫn thẳng đứng. Riêng trong trường hợp trình độ thiết kế và thi công xây dựng cho phép, có thể thiết kế tường mặt loe liên tục từ vỏ chống đi ra ( loe dần cả mặt cắt đứng và bình đồ).

3.2.7. Phần tường hộ lan cần đảm bảo không cho các phóng vật rắn nẩy từ rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng bật lên dù có quỹ đạo sát mép rãnh đó, sau khi qua không phận hành lang lưng tường hộ lan rồi, phải đập vào lưng tường hộ lan và rơi trở lại, mà không thể vượt qua đỉnh tường hộ lan được. Cho nên chiều cao  hhl  của phần từơng hộ lan này thường được xác định theo tương quan tỷ lệ so với chiều rộng B của hành lang lưng tường đó là:
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3.2.8. Chiều rộng toàn phần 
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 của tường mặt ( hay là khoảng cách giữa 2 mép xa nhất trên bình đồ của tường mặt) thường được xác định phụ thụôc vào chiều rộng toàn phần 
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 của cửa hầm. Thông thường quan hệ giữa chúng nên đảm bảo:
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3.2.9. Chiều rộng toàn phần 
[image: image6.wmf]h
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 của phần tường hộ lan ở mức đỉnh tường ( hay là khoảng cách giữa hai mép xa nhất trên bình đồ của đỉnh tường hộ lan) cũng thường được xác định phụ thuộc vào chiều rộng toàn phần
[image: image7.wmf]h

B

 của cửa hầm. Thông thường quan hệ giữa chúng nên đảm bảo:
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Liên kết chân tường hộ lan với phần tường mặt phía trước và hành lang lưng tường cần đảm bảo chắc chắn đủ chống lại lực va đập của các phóng vật rắn gây uốn và gây cắt tường.

3.3 Rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng thường được xây bằng gạch đá, nhưng đôi khi cũng được đúc tại chỗ bằng bê tông. Mặt cắt ngang bên trong các rãnh này tốt nhất là có dạng tường đứng đáy võng bán nguỵêt; ngoài ra có thể là có dạng hình thang cân với tỉ lệ thu đáy n của mỗi tường là 
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Các kích thước cơ bản của lòng rãng cần đảm bảo phù hợp với đồng thời cả yêu cầu sử dụng các yêu cầu thi công xây dựng và yêu cầu nạo vét duy tu.

3.3.1. Chiều rộng tính toán b của miệng rãnh cần thoả mãn đồng thời có các điều kiện tối thiểu sau:

- Theo điều kiện làm việc có hiệu quả với các phóng vật rắn có kích thước cho phép 
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- Theo điều kiện dễ xây dựng, dễ nạo vét và dễ duy tu:
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3.3.2 Chiều sâu tính toán h của đáy rãnh, cần thoả mãn yêu cầu khống chế góc nẩy và chiều cao nẩy của các phóng vật rắn rơi xuống rãnh ở điều kiện bất lợi nhất khi 2 phóng vật rắn rơi đè lên nhau ở giữa đáy rãnh:
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3.3.3. Trên bình đồ các rãnh này đều có trục dọc thẳng, với một mép áp hành lang lưng tường hộ lan và 1 mép cách chân bờ dốc chính diện mức mặt hành lang lưng tường hộ lan 1 khỏang m xác định vừa đảm bảo sự làm việc chung của bờ dốc với rãnh, vừa đảm bảo phóng vật rắn dễ nẩy lọt lòng rãnh và vừa đảm bảo chi phí xây dựng không tăng nhiều. Theo kinh nghiệm thực tế, m thường có giá trị: 
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3.3. Trắc đồ dọc đáy rãnh tốt nhất là dốc về 2 phía với độ dốc dọc mỗi phía là id
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3.4. Hành lang lưng tường hộ lan. Xuất phát từ những yêu cầu cơ bản:

+ Tạo khoảng bay tự do cho các phóng vật rắn nảy từ rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng đi lên, có thể tiêu năng tiếp đến mức không thể bay vượt qua tường hộ lan để rơi xuống phần mặt đường trước cửa hầm.

+ Giảm chiều cao làm việc nguy hiểm cho tường hộ lan sau khi các phóng vật rắn nẩy từ rãnh đón dòng tiêu năng và lái dòng đi lên sát mép rãnh đó, rồi đập vào lưng tường hộ lan.

+ Đón nhận các phóng vật rơi xuống sau khi nẩy từ rãnh đón dòng tiêu năng và lái dòng đi lên, rồi cho chúng chuyển hướng lăn theo các dốc nghiêng hoặc các bậc thang nằm phía sau tường hộ lan và bao quanh cửa hầm, để xuống các hố ga dưới sân công tác.

+ Đảm bảo có đệm chống va bảo vệ phần nóc vỏ chống đọan cửa hầm.

+ Dễ liên kết giằng giữ tăng cứng cho tường mặt nói chung và tường hộ lan nói riêng, nhờ sự giảm bớt cánh tay đòn các lực do các phóng vật rắn va đập vào lưng tường hộ lan và sự tăng liên kết giằng chịu áp lực đất đá và nước cho lưng tường mặt nói chung.

+ Tăng khối lựơng chung cho tường mặt để tường mặt làm việc tốt hơn theo hình thức tường chắc đất trọng lực.

+ Đảm bảo cho những người xây dựng dọn dẹp và duy tu hệ thống các bộ phận: hành lang, rãnh… phía trên cửa hầm cũng như những người trang hoàng cửa hầm ( trong những dịp lễ hội) có thể hoạt động được dễ dàng và an toàn.

+ Giữ cho đoạn cửa hầm không quá dài, để chi phí xây dựng, sử dụng và duy tu phù hợp.

Chiều rộng B của mặt cắt ngang hành lang lưng tường hộ lan, trong mặt phẳng đứng chứa trục dọc đọan cửa hầm thường là 
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Theo chiều dọc hành lang này cũng nên dốc về 2 phía, với độ dốc mỗi phía i
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giống như rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng nằm kế bên.

Theo chiều ngang, hành lang này nên dốc về phía rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng nằm kế bên với độ dốc 
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3.5 Các lối lên xuống hành lang lưng tường hộ lan cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

- Đảm bảo có đệm chống va bảo vệ các phần vai và vách vỏ chống đoạn cửa hầm.

- Cho người lên xuống hành lang lưng tường hộ lan luôn an toàn. Các bờ dốc phía lưng tường hộ lang và bao quanh vỏ chống đoạn cửa hầm thường được xử lý theo một trong hai cách tương ứng với các ýêu tố ảnh hưởng sau
+ Độ chênh cao H giữa mức mặt sân công tác trước cửa hầm và mức đỉnh hành lang lưng tường ộô lan.

+ Quy mô của bờ dốc chính diện cùng các biện pháp xử lý tiêu năng các phóng vật rắn trên bờ dốc này.

3.5.1 Có thể tạo các luồng dốc thoải lên xuống từng cánh hành lang lưng tường hộ lan nếu:

- Độ chênh cao H không lớn.

- Diện tích mặt bằng để làm luồng dốc này không lớn.

- Động năng còn lại của phóng vật rắn không gây tác hại cho sân công tác.

3.5.2 Có thể tạo các luồng bậc lên xuống từng cánh hành lang lưng tường hộ lan, nhằm giảm diện tích mặt bằng sử dụng và tiếp tục tiêu năng cho các phóng vật rắn, để mức động năng còn lại của chúng không thể gây tác hại cho sàn công tác.

3.5.3 Nếu quy mô các bờ dốc xung quanh hào cửa hầm đều nhỏ, có thể tạo các luồng lên xuống( kể cả kiểu luồng dốc thoải và kiểu luồng bậc) từng cánh hành lang lưng tường hộ lan, ở phía lưng các tường cánh ( men theo các mép bờ dốc cánh hào cửa hầm). Khi đó mỗi mép tường mặt đều có thể liên kết trực tiếp với mép cao của mộ tường cánh.

3.5.4 Nếu quy mô bờ dốc chính diện rất lớn, tốt nhất nếu bố trí các luồng lên xuống này ở phía trứơc các tường cánh. Khi đó, tường mặt nằm nhô ra khỏi các tường cánh nên chỉ có liên hệ gián tiếp với các tường cánh thông qua các luồng lên xuống này.

3.5.5 Thực tế cho thấy, chiều rộng mỗi luồng lên xuống này thường không giống nhau nên theo hướng từ trên xuống mà tuỳ thuộc quy mô các bờ dốc xung quanh hào cửa hầm, bình đồ cấu tạo của tường mặt và dạng bình đồ trục dọc của mỗi luồng lên xuống này.

Nếu quy mô bờ dốc chính diện không lớn, lựơng phóng vật dự kiến là ít, đặc biệt là động năng dư của các phóng vật rắn sau khi trôi hết rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng, dự kiến là nhỏ; để dễ dọn dẹp, dễ sử dụng và dễ duy tu cả hệ thống hành lang, luồng lên xuống và các rãnh, tốt nhất là xây dựng bên mỗi luồng lên xuống một rãnh dốc với một cửa tháo rãnh đón dòng tiêu năng và lái dòng với một hố ga ở sân công tác. Khi đó, quy cách mặt cách ngang mỗi rãnh dốc đều nên giống quy cách mặt cách ngang rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng; các trục dọc của toàn hệ thống rãnh này đều nằm trong một mặt phẳng đứng vuông góc với trục dọc đoạn cửa hầm; và chiều rộng mỗi luống lên xuống, kề bên, nằm ở mức trên cùng, chỉ bằng chiều rộng của mặt cắt ngang hành lang lưng tường hộ lan tại đây.

Nếu quy mô bờ dốc chính diện lớn, lượng phóng vật dự kiến là nhiều, đặc biệt là động năng dư của các phóng vật rắn sau khi trôi hết rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng dự kiến là tương đối lớn; để tíêp tục tiêu năng cho các phóng vật; phòng ngừa tác hại do động năng còn lại của chúng; hơn nữa để tiện xây dựng và sử dụng luồng lên xuống này khi không có phóng vật hoạt động, tốt nhất là xây dựng theo mỗi cánh 1 lối lên xuống ( kể cả hình thức luồng dốc thoải và hình thức luồng bậc dốc nghiêng) làm cả nhiệm vụ của rãnh dốc (đón nhận các phóng vật từ cả hành lang lưng tường hộ lan cũng như rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng rồi dẫn xuống hệ thống rãnh dẫn dòng và hố ga ở sân công tác). Khi đó tại mức trên cùng, chiều rộng mỗi luồng lên xuống này cần tương ứng bằng tổng chiều rộng rãnh hành lang lưng tường hộ lan, chiều rộng rãnh đón dòng tiêu năng và lái dòng, cùng với khoảng bờ rãnh làm việc chung với chân bờ dốc phía trên cửa hầm.

3.5.6. Chiều rộng mỗi luồng lên xuống ở mức sân công tác, được xác dịnh tuỳ thuộc vào hình dạng tường mặt trên bình đồ, vị thế của từng tường cách so với mép tường mặt gần nhất và sự có mặt hay vắng mặt của rãnh dốc bên luồng lên xuống. 

Cần chú ý rằng khi tường mặt có bình đồ không thẳng và luồng lên xuống hành lang lưng tường hộ lan làm cả nhịêm vụ của rãnh dốc ( làm duờng cho các phóng vật đổ xuống rãnh dẫn dòng và hố ga dưới sân công tác); nói chung chiều rộng mỗi luồng lên xuống này thường tăng dần theo chiều từ trên xuống.

3.5.7 Với những luồng lên xuống làm cả nhiệm vụ của rãnh dốc ( khi có các phóng vật họat động), một mặt để tiện thu gom các phóng vật rắn, mặt khác để hạn chế các phóng vật rắn lao về phía cửa hầm, cần tạo cho luồng lên xuống này có cả độ dốc ngang chừng: 
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 hướng từ phía tường mặt xuống phía bờ dốc cánh.

3.6. Các hố ga tiêu năng và thu gom các phóng vật rắn cần được bố trí tương ứng với từng biện pháp xử lý các phóng vật trên bờ dốc bao quanh đoạn cửa hầm:

- Khi trên bờ dốc này có rãnh dốc: nên bố trí hố ga ngay dưới chân rãnh dốc.

- Khi trên bờ dốc này không có rãnh dốc: nên bố trí hố ga trong cùng một mặt  phẳng đứng với rãnh đón dòng, tiêu năng và lái dòng.

Mặt cắt ngang của mỗi hố ga thường có dạng hình vuông, kích thước mỗi cạnh có thể xác định bằng: 
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Mỗi hố ga thường có đáy nằm sâu hơn đáy rãnh thoát nước chừng 
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 và có chiều sâu toàn phần khoảng 
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3.7. Để bảo vệ phần vỏ chống cửa hầm, tổng chiều dày lớp đệm 
[image: image23.wmf]d
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và lớp vật liệu kết cấu bao ngoài 
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3.8. Quy mô các rãnh thoát nước chân các tường cánh thường được xác định theo vũ lượng và miền cấp nước, để sao cho diện tích mặt cách ướt ở đây không vượt quá 40% diện tích mặt cách ngang lòng rãnh.

Dạng mặt cắt ngang lòng các rãnh này có thể đáy phẳng hoặc đáy võng, nhưng để dễ nạo vét, chiều rộng dây cung đáy rãnh võng cũng như chiều rộng đáy rãnh phẳng không nhỏ hơn 45cm.

Độ dốc dọc 
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hướng từ phía cửa hầm ra ngoài.

4. Kết lụân

Cấu tạo cửa hầm giao thông tại các sườn núi lũ tích có tường mặt cứng được xác định theo nhiều yếu tố khác nhau.

Ở đây chúng ta chưa đề cập đến yếu tố kiến trúc mỹ thuật, chỉ đề cập đến các yếu tố kinh tế kĩ thuật, để làm rõ cơ sở thiết kế cấu tạo từng bộ phận cơ bản của một cửa hầm tương ứng với tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4527-1988.

Gần đây ở nước ta có sử dụng một loại cửa hầm mới, thuộc nhóm cửa hầm giao thông tại các sườn núi lũ tích nhưng khác với yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4527-1988. Trong đó, đã thay tường mặt cứng bằng một đoạn vỏ chống dài (đủ đỡ mái dốc đắp thoải và nhô ra khỏi mái dốc đó) cùng với kè chống xói lở ( nằm theo mặt phẳng nghiêng). Loại cửa hầm này tuy dễ thi công và đủ ổn định lâu dài, nhưng lại có một số nhựơc điểm cơ bản:

- Vừa chưa đảm bảo chuyển hết dòng phóng vật nước, đá và các vật rắn khác lao sang hai bên cửa hầm, vừa khó thu gom các phóng vật đó.

- Phải kéo dài thêm đoạn hầm ngầm, vừa gây khó khăn cho công tác thông gió, thoát nước và chiếu sáng trong hầm, vừa làm hạn chế diện tích sử dụng mặt bằng trước cửa hầm.

Mỗi cửa hầm cụ thể phải đáp ứng những yêu cầu kinh tế kĩ thuật riêng, cho nên khi thiết kế cấu tạo một cửa hầm nào đó, phải kết hợp những định hướng chung đã có với những yêu cầu riêng đối với cửa hầm đó, để chọn ra đặc tính cấu tạo cụ thể cho cửa hầm đó, làm cơ sở cho việc lập sơ đồ tính toán để xác định quy cách kết cấu của cửa hầm đó.
 (Nguồn: Tạp chí Thông tin Tư vấn Thiết kế số 2 - 2008)
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